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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 12  NĂM 2019 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

1 QUỐC 
HỘI 

Nghị quyết số 45/2019/QH14 bộ luật 
Lao ñộng. 

20-11-2019 993+994 
26-12-2019 

 

Nghị quyết số 46/2019/QH14 luật Thư 
viện. 

21-11-2019 995+996 
26-12-2019 

 

Nghị quyết số 47/2019/QH14 luật Sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ 
chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền ñịa phương. 

22-11-2019 995+996 
26-12-2019 

 

Nghị quyết số 48/2019/QH14 luật Dân 
quân tự vệ. 

   

Nghị quyết số 49/2019/QH14 luật Xuất 
cảnh, nhập cảnh của công dân Việt 
Nam. 

22-11-2019 995+996 
26-12-2019 

 

Nghị quyết số 50/2019/QH14 Luật sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của luật quản 
lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công 
cụ hỗ trợ 

07-02-203 995+996 
26-12-2019 
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  Nghị quyết số 51/2019/QH14 Luật sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của luật nhập 
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của 
người nước ngoài tại Việt Nam. 

25-11-2019 995+996 
26-12-2019 

 

Nghị quyết số 52/2019/QH14 luật sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Cán 
bộ, công chức và Luật Viên chức. 

25-11-2019 997+998 
27-12-2019 

 

Nghị quyết số 53/2019/QH14 luật Lực 
lượng dự bị ñộng viên. 

26-11-2019 999+1000 
28-12-2019 

 

Nghị quyết số 54/2019/QH14 luật 
Chứng khoán. 

26-11-2019 999 ñến 1002 
28-12-2019 

 

Nghị quyết số 55/2019/QH14 luật sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Kiểm 
toán nhà nước. 

26-11-2019 997+998 
27-12-2019 

 

Nghị quyết số 85/2019/QH14 về Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 
2020. 

11-11-2019 931+932 
07-12-2019 
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  Nghị quyết số 86/2019/QH14 về dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

12-11-2019 933+934 
08-12-2019 

 

Nghị quyết số 87/2019/QH14 về phân 
bổ ngân sách trung ương năm 2020. 

14-11-2019 933+934 
08-12-2019 

 

Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt 
ðề án tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai ñoạn 2021 - 2030. 

18-11-2019 933+934 
08-12-2019 

 

Nghị quyết số 94/2019/QH14 về 
khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt 
chậm nộp, tiền chậm nộp ñối với người 
nộp thuế không còn khả năng nộp ngân 
sách nhà nước. 

26-11-2019 975+976 
19-12-2019 

 

Nghị quyết số 96/2019/QH14 về công 
tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 
pháp luật, công tác của Viện kiểm sát 
nhân dân, của Tòa án nhân dân và công 
tác thi hành án. 

27-11-2019 979+980 
21-12-2019 
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công báo 
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  Nghị quyết số 99/2019/QH14 về tiếp 

tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả thực hiện chính sách, pháp luật về 

phòng cháy và chữa cháy. 

27-11-2019 989+990 

24-12-2019 

 

Nghị quyết số 100/2019/QH14 về hoạt 

ñộng chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc 

hội khóa XIV. 

27-11-2019 979+980 

21-12-2019 

 

2 ỦY BAN 

THƯỜNG 

VỤ 

QUỐC 

HỘI 

 

Nghị quyết số 791/NQ-UBTVQH14 về 

việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà 

nước năm 2018 và phân bổ, sử dụng 

nguồn tăng thu ngân sách trung ương 

năm 2018. 

18-10-2019 933+934 

08-12-2019 

 

Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 về 

một số nhiệm vụ và giải pháp ñẩy mạnh 

việc thực hiện chính sách pháp luật về 

quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính nhà 

nước ngoài ngân sách nhà nước. 

22-10-2019 933+934 

08-12-2019 
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  Nghị quyết số 795/NQ-UBTVQH14 
tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả thực hiện chính sách, pháp 
luật về thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững trên ñịa 
bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

22-10-2019 935+936 
09-12-2019 

 

Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 về 
phương án phân bổ 10.000 tỷ ñồng từ 
nguồn ñiều chỉnh giảm nguồn vốn dự 
kiến bố trí cho các dự án quan trọng 
quốc gia của Kế hoạch ñầu tư công 
trung hạn giai ñoạn 2016 - 2020. 

24-10-2019 935+936 
09-12-2019 

 

3 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 90/2019/Nð-CP quy ñịnh 
mức lương tối thiểu vùng ñối với người 
lao ñộng làm việc theo hợp ñồng lao 
ñộng. 

15-11-2019 919+920 
01-12-2019 

 

Nghị ñịnh số 91/2019/Nð-CP về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
ñất ñai. 

19-11-2019 923+924 
03-12-2019 
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  Nghị ñịnh số 92/2019/Nð-CP biểu thuế 
nhập khẩu ưu ñãi ñặc biệt ñể thực hiện 

Bản Thỏa thuận thúc ñẩy thương mại 

song phương giữa Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

và Chính phủ Vương quốc Campuchia 

giai ñoạn 2019 - 2020. 

20-11-2019 925+926 
04-12-2019 

 

Nghị ñịnh số 93/2019/Nð-CP về tổ 
chức, hoạt ñộng của quỹ xã hội, quỹ từ 

thiện. 

25-11-2019 927+928 
05-12-2019 

 

Nghị ñịnh số 94/2019/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật Trồng trọt 

về giống cây trồng và canh tác. 

13-12-2019 991+992 
25-12-2019 

 

Nghị ñịnh số 95/2019/Nð-CP sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
24a/2016/Nð-CP ngày 05 tháng 4 năm 

2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu 

xây dựng. 

16-12-2019 989+990 

24-12-2019 

 

                             6 / 34



 

7
0

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

1
+

0
2
/N

g
ày

 0
3
-0

1
-2

0
2
0

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

  Nghị ñịnh số 96/2019/Nð-CP quy ñịnh 

về khung giá ñất. 

19-12-2019 1007+1008 

31-12-2019 

 

Nghị quyết số 116/NQ-CP ban hành Kế 

hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 

6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục 

hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

thực hiện chính sách, pháp luật về quy 

hoạch, quản lý, sử dụng ñất ñai tại ñô 

thị 

06-12-2019 979+980 

21-12-2019 

 

4 THỦ 

TƯỚNG 

CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 35/2019/Qð-TTg quy 

chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt 

ñộng nhập khẩu phế liệu. 

19-12-2019 1005+1006 

30-12-2019 

 

Quyết ñịnh số 1659/Qð-TTg phê duyệt 

ðề án “Chương trình quốc gia về học 

tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, 

viên chức giai ñoạn 2019 - 2030”. 

19-11-2019 919+920 

01-12-2019 
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  Quyết ñịnh số 1737/Qð-TTg về việc 
phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban 
Quốc gia về Chính phủ ñiện tử và lãnh 
ñạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc 
gia về Chính phủ ñiện tử. 

03-12-2019 935+936 
09-12-2019 

 

Quyết ñịnh số 1745/Qð-TTg về việc 
thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt 
bệnh Lao. 

04-12-2019 953+954 
15-12-2019 

 

Quyết ñịnh số 1746/Qð-TTg về việc 
ban hành Kế hoạch hành ñộng quốc gia 
về quản lý rác thải nhựa ñại dương ñến 
năm 2030. 

04-12-2019 955+956 
15-12-2019 

 

Quyết ñịnh số 1747/Qð-TTg công nhận 
danh sách xã hoàn thành mục tiêu 
Chương trình 135 giai ñoạn 2017 - 
2020. 

04-12-2019 957+958 
16-12-2019 

 

Chỉ thị số 32/CT-TTg về ñẩy mạnh 
triển khai thi hành Luật Quản lý, sử 
dụng tài sản công và các văn bản quy 
ñịnh chi tiết thi hành Luật. 

10-12-2019 979+980 
21-12-2019 
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5 LIÊN BỘ     

 TÒA ÁN 
NHÂN 

DÂN TỐI 
CAO - BỘ 

NGOẠI 
GIAO 

 

Thông tư liên tịch số 01/2019/TTLT-
TANDTC-BNG quy ñịnh về trình tự, 
thủ tục phối hợp giữa Tòa án nhân dân 
và Cơ quan ñại diện nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 
ñể thực hiện một số hoạt ñộng tố tụng 
dân sự và tố tụng hành chính ở nước 
ngoài. 

05-12-2019 981+982 
22-12-2019 

 

6 BỘ 
CÔNG 

AN 

Thông tư số 39/2019/TT-BCA sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
10/2016/TT-BCA ngày 03 tháng 3 năm 
2016 quy ñịnh về công tác tàng thư căn 
cước công dân. 

01-10-2019 929+930 
06-12-2019 

 

Thông tư số 40/2019/TT-BCA sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
07/2016/TT-BCA ngày 01 tháng 02 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật 
Căn cước công dân và Nghị ñịnh số 
137/2015/ Nð-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2015 quy ñịnh chi tiết một số ñiều 
và biện pháp thi hành Luật Căn cước 
công dân. 

01-10-2019 929+930 
06-12-2019 
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  Thông tư số 41/2019/TT-BCA sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
66/2015/TT-BCA ngày 15 tháng 12 
năm 2015 quy ñịnh về biểu mẫu sử 
dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ 
Căn cước công dân, tàng thư căn cước 
công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư. 

01-10-2019 929+930 
06-12-2019 

 

Thông tư số 48/2019/TT-BCA sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
11/2016/TT-BCA ngày 04 tháng 3 năm 
2016 của Bộ Công an quy ñịnh về trình 
tự cấp, ñổi, cấp lại thẻ Căn cước công 
dân. 

15-10-2019 931+932 
07-12-2019 

 

Thông tư số 52/2019/TT-BCA ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ñối 
với “Hệ thống phòng cháy và chữa 
cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và 
trạm phân phối khí ñốt”. 

31-10-2019 931+932 
07-12-2019 
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7 BỘ 

CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 20/2019/TT-BCT quy ñịnh 

kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp 

luật trong hoạt ñộng công vụ của lực 

lượng Quản lý thị trường. 

30-10-2019 937+938 

10-12-2019 

 

Thông tư số 21/2019/TT-BCT quy ñịnh 

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp 

ñịnh Thương mại tự do ASEAN - Hồng 

Công, Trung Quốc 

08-11-2019 937+938 

10-12-2019 

 

Thông tư số 22/2019/TT-BCT quy ñịnh 

về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển 

khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào 

Việt Nam ñể tái xuất sang Hoa Kỳ. 

12-11-2019 935+936 

09-12-2019 

 

Thông tư số 23/2019/TT-BCT quy ñịnh 

việc không áp dụng hạn ngạch thuế 

quan nhập khẩu ñường có xuất xứ từ 

các nước ASEAN. 

13-11-2019 935+936 

09-12-2019 
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  Thông tư số 24/2019/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy ñịnh vận hành thị trường 
bán buôn ñiện cạnh tranh và sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Thông tư số 
56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy ñịnh phương pháp xác 
ñịnh giá phát ñiện, trình tự kiểm tra hợp 
ñồng mua bán ñiện. 

14-11-2019 

 

939+940 
10-12-2019 

 

Thông tư số 25/2019/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng 
hóa trong Hiệp ñịnh Thương mại hàng 
hóa ASEAN. 

14-11-2019 941+942 
11-12-2019 

 

Thông tư số 26/2019/TT-BCT quy ñịnh 
biểu mẫu kê khai của hộ gia ñình, cá 
nhân sản xuất rượu thủ công không 
nhằm mục ñích kinh doanh. 

14-11-2019 947+948 
12-12-2019 
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  Thông tư số 27/2019/TT-BCT quy ñịnh 
về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh 
doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh 
chuyển khẩu. 

15-11-2019 947+948 
12-12-2019 

 

Thông tư số 28/2019/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều 
của các Nghị ñịnh liên quan ñến kinh 
doanh thuốc lá. 

15-11-2019 947+948 
12-12-2019 

 

Thông tư số 29/2019/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy ñịnh về trình tự xây dựng, 
áp dụng biểu giá chi phí tránh ñược và 
ban hành Hợp ñồng mua bán ñiện mẫu 
cho các nhà máy thủy ñiện nhỏ và bãi 
bỏ Thông tư số 06/2016/TT-BCT ngày 
14 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 

15-11-2019 943+944 
11-12-2019 
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Công Thương sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT 
ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương. 

Thông tư số 30/2019/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy ñịnh hệ thống ñiện truyền 
tải và Thông tư số 39/2015/TT-BCT 
ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy ñịnh hệ 
thống ñiện phân phối. 

18-11-2019 947+948 
12-12-2019 

 

Thông tư số 31/2019/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
28/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 9 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy ñịnh quy trình xử lý sự cố trong hệ 
thống ñiện quốc gia, Thông tư số 
40/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 11 
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công 

18-11-2019 947+948 
12-12-2019 
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Thương quy ñịnh quy trình ñiều ñộ hệ 
thống ñiện quốc gia và Thông tư số 
44/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 11 
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy ñịnh quy trình thao tác 
trong hệ thống ñiện quốc gia. 

Thông tư số 33/2019/TT-BCT quy ñịnh 
Hệ thống tiêu chí của Chương trình 
Thương hiệu quốc gia Việt Nam. 

22-11-2019 945+946 
12-12-2019 

 

Thông tư số 34/2019/TT-BCT quy ñịnh 
về hệ thống thông tin năng lượng. 

28-11-2019 969+970 
18-12-2019 

 

Thông tư số 37/2019/TT-BCT quy ñịnh 
chi tiết một số nội dung về các biện 
pháp phòng vệ thương mại. 

29-11-2019 957+958 
16-12-2019 

 

8 BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO 

Thông tư số 19/2019/TT-BGDðT ban 
hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên 
giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo 
dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông 
và giáo viên trung tâm giáo dục thường 
xuyên. 

12-11-2019 925+926 
04-12-2019 
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    Thông tư số 20/2019/TT-BGDðT bãi 

bỏ các quy ñịnh về kiểm tra và cấp 

chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình 

giáo dục thường xuyên tại Quyết ñịnh 

số 30/2008/Qð-BGDðT ngày 06 tháng 

6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và ðào tạo ban hành Quy ñịnh về tổ 

chức ñào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và 

cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo 

chương trình giáo dục thường xuyên. 

26-11-2019 929+930 

06-12-2019 

 

Thông tư số 21/2019/TT-BGDðT ban 

hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp 

trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung 

học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung 

cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao ñẳng 

sư phạm, văn bằng giáo dục ñại học và 

chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc 

dân. 

29-11-2019 953+954 

15-12-2019 
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9 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 46/2019/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ðiều của Thông tư 
số 25/2019/TT-BGTVT ngày 05 tháng 
7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy ñịnh về kiểm tra chất 
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô. 

12-11-2019 945+946 
12-12-2019 

 

Thông tư số 47/2019/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ðiều của Thông tư 
số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 
7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn thi hành một 
số ðiều của Hiệp ñịnh và Nghị ñịnh thư 
thực hiện Hiệp ñịnh vận tải ñường bộ 
giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 
Hoàng gia Campuchia. 

28-11-2019 949+950 
14-12-2019 

 

Thông tư số 49/2019/TT-BGTVT 
hướng dẫn quy trình, hồ sơ thanh quyết 
toán, thủ tục hỗ trợ giá cho doanh 
nghiệp kinh doanh vận tải ñường sắt 
thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ ñặc 
biệt, nhiệm vụ an sinh xã hội. 

17-12-2019 1007+1008 
31-12-2019 
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  Quyết ñịnh số 2321/Qð-BGTVT về 
việc ñính chính Thông tư số 
43/2019/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Thông tư số 17/2017/TT-
BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
ñịnh về ñiều kiện ñể thuyền viên nước 
ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam. 

13-12-2019 997+998 
27-12-2019 

 

10 BỘ 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ban 
hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ 
LED”. 

25-09-2019 915+926 
04-12-2019 

 

Thông tư số 12/2019/TT-BKHCN quy 
ñịnh tiêu chí xác ñịnh sản phẩm, thiết bị 
sử dụng nước tiết kiệm. 

15-11-2019 1005+1006 
30-12-2019 

 

Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN ban 
hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thép làm cốt bê tông”. 

15-11-2019 991+992 
25-12-2019 
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  Thông tư số 14/2019/TT-BKHCN ban 
hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)”. 

15-11-2019 995+996 
26-12-2019 

 

Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ban 
hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
Thép không gỉ”. 

15-11-2019 997+998 
27-12-2019 

 

Thông tư số 16/2019/TT-BKHCN quy 
ñịnh tặng Cờ thi ñua, Bằng khen của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa 
học và công nghệ”. 

10-12-2019 1007+1008 
31-12-2019 

 

11 BỘ NỘI 
VỤ 

Thông tư số 15/2019/TT-BNV bãi bỏ một 
số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ liên tịch ban hành. 

27-11-2019 981+982 
22-12-2019 

 

12 BỘ 
NÔNG 

NGHIỆP 
VÀ PHÁT 

TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

Thông tư số 17/2019/TT-BNNPTNT 
ban hành Danh mục loài cây trồng 
chính. 

15-11-2019 949+950 
14-12-2019 

 

Thông tư số 18/2019/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh việc cung cấp thông tin, cập 
nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu 
quốc gia về trồng trọt. 

15-11-2019 949+950 
14-12-2019 
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  Thông tư số 19/2019/TT-BNNPTNT 

quy ñịnh việc thu gom, xử lý, sử dụng 

phụ phẩm cây trồng. 

15-11-2019 953+954 

15-12-2019 

 

Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT 

quy ñịnh việc cập nhật, khai thác và 

quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn 

nuôi. 

22-11-2019 955+956 

15-12-2019 

 

Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT 

hướng dẫn một số ñiều của Luật Chăn 

nuôi về thức ăn chăn nuôi. 

28-11-2019 955+956 

15-12-2019 

 

Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT 

hướng dẫn một số ñiều của Luật Chăn 

nuôi về quản lý giống và sản phẩm 

giống vật nuôi. 

30-11-2019 955+956 

15-12-2019 

 

Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT 

hướng dẫn một số ñiều của Luật Chăn 

nuôi về hoạt ñộng chăn nuôi. 

30-11-2019 957+958 

16-12-2019 
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13 BỘ 
QUỐC 

PHÒNG 

Thông tư số 178/2019/TT-BQP quy 
ñịnh tiêu chuẩn, ñiều kiện bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại, thôi giữ chức, miễn nhiệm, 
ñiều ñộng, luân chuyển ñối với các 
chức danh quản lý tại doanh nghiệp là 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn 
ñiều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý; cử, 
cử lại, miễn nhiệm ñối với người ñại 
diện phần vốn nhà nước, giữ các chức 
danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà 
nước nắm giữ trên 50% vốn ñiều lệ do 
Bộ Quốc phòng làm chủ. 

02-12-2019 957+958 
16-12-2019 

 

Thông tư số 180/2019/TT-BQP quy 
ñịnh trình tự, thủ tục ñề xuất, xác ñịnh 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ ñặt 
hàng trong Bộ Quốc phòng. 

03-12-2019 983+984 
22-12-2019 

 

Thông tư số 181/2019/TT-BQP quy 
ñịnh về giải quyết trường hợp người 
ñược tha tù trước thời hạn có ñiều kiện, 
người ñược hoãn chấp hành án phạt tù, 

03-12-2019 979+980 
21-12-2019 
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người ñược hưởng án treo, người chấp 
hành án phạt cải tạo không giam giữ do 
quân ñội quản lý, thi hành thay ñổi nơi 
cư trú, nơi làm việc. 

Thông tư số 182/2019/TT-BQP quy 
ñịnh việc phạm nhân gặp thân nhân; 
nhận; gửi thư; nhận quà và liên lạc với 
thân nhân bằng ñiện thoại. 

04-12-2019 979+980 
21-12-2019 

 

Thông tư số 183/2019/TT-BQP quy 
ñịnh về tổ chức bộ máy cơ quan quản 
lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành 
án hình sự trong Quân ñội. 

04-12-2019 979+980 
21-12-2019 

 

Thông tư số 184/2019/TT-BQP quy 
ñịnh ñồ vật cấm và việc thu giữ, xử lý 
ñồ vật cấm ñưa vào nơi chấp hành án 
phạt tù. 

04-12-2019 981+982 
22-12-2019 

 

14 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 75/2019/TT-BTC quy ñịnh 
quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ 
nguồn ngân sách nhà nước thực hiện 
hoạt ñộng khuyến nông. 

04-11-2019 937+938 
10-12-2019 
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  Thông tư số 77/2019/TT-BTC quy ñịnh 
mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp 
vụ và xếp lương ñối với các ngạch công 
chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải 
quan, dự trữ. 

11-11-2019 941+942 
11-12-2019 

 

Thông tư số 78/2019/TT-BTC ban hành 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ñối với 
gạo dự trữ quốc gia. 

12-11-2019 941+942 
11-12-2019 

 

Thông tư số 79/2019/TT-BTC hướng 
dẫn Chế ñộ kế toán áp dụng cho ban 
quản lý dự án sử dụng vốn ñầu tư công. 

14-11-2019 Từ 959 ñến 
968 

17-12-2019 

 

Thông tư số 80/2019/TT-BTC hướng 
dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí 
và lệ phí ñối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu theo Nghị ñịnh số 
14/2018/Nð-CP ngày 23 tháng 01 năm 
2018 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
về hoạt ñộng thương mại biên giới. 

15-11-2019 943+944 
11-12-2019 

 

Thông tư số 81/2019/TT-BTC quy ñịnh 
quản lý rủi ro trong hoạt ñộng nghiệp 
vụ hải quan. 

15-11-2019 971+972 
18-12-2019 
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  Quyết ñịnh số 2681/Qð-BTC ñính 
chính Thông tư số 60/2019/TT-BTC 
ngày 30 tháng 8 năm 2019 sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Thông tư số 
39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
ñịnh về trị giá hải quan ñối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

16-12-2019 
 

1005+1006 
30-12-2019 

 

15 BỘ TÀI 
NGUYÊN 
VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

Thông tư số 19/2019/TT-BTNMT quy 
ñịnh kỹ thuật về nội dung và ký hiệu 
bản ñồ ñịa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 
1:5.000. 

08-11-2019 989+990 
24-12-2019 

 

16 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 13/2019/TT-BTTTT quy 
ñịnh hoạt ñộng xây dựng quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu 
chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của 
Bộ Thông tin và Truyền thông. 

22-11-2019 939+940 
10-12-2019 

 

Thông tư số 15/2019/TT-BTTTT 
hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 
219/Qð-TTg ngày 21 tháng 02 năm 
2019 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt ðề án hỗ trợ thông tin, tuyên 
truyền về dân tộc, tôn giáo. 

05-12-2019 983+984 
22-12-2019 
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  Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT quy 
ñịnh Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp 
dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng 
thực chữ ký số theo mô hình ký số trên 
thiết bị di ñộng và ký số từ xa. 

05-12-2019 985+986 
23-12-2019 

 

Thông tư số 17/2019/TT-BTTTT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05 tháng 
11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông quy ñịnh việc tổ 
chức và ñảm bảo thông tin liên lạc phục 
vụ công tác chỉ ñạo, ñiều hành phòng, 
chống thiên tai. 

10-12-2019 985+986 
23-12-2019 

 

17 BỘ TƯ 
PHÁP 

Thông tư số 06/2019/TT-BTP quy ñịnh 
Chế ñộ báo cáo thống kê thi hành án 
dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. 

21-11-2019 935+936 
09-12-2019 

 

Thông tư số 07/2019/TT-BTP hướng 
dẫn một số nội dung về ñăng ký thế 
chấp quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền 
với ñất. 

25-11-2019 977+978 
20-12-2019 
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18 BỘ VĂN 
HÓA  - 
THỂ 

THAO VÀ 
DU LỊCH 

Thông tư số 11/2019/TT-BVHTTDL 
quy ñịnh về ñiều kiện ñể cơ sở ñào tạo, 
nghiên cứu ñược tổ chức thực hiện các 
chương trình bồi dưỡng viên chức 
ngành văn hóa, thể thao và du lịch. 

11-11-2019 929+930 
06-12-2019 

 

19 BỘ XÂY 
DỰNG 

Thông tư số 08/2019/TT-BXD quy 
ñịnh về giám sát, quản lý chất lượng 
các công trình ñược ñầu tư xây dựng 
theo hình thức ñối tác công tư. 

11-11-2019 921+922 
02-12-2019 

 

20 NGÂN 
HÀNG 
NHÀ 

NƯỚC 
VIỆT 
NAM 

Thông tư số 18/2019/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 43/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 
12 năm 2016 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh cho vay 
tiêu dùng của công ty tài chính. 

04-11-2019 919+920 
01-12-2019 

 

Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy 
ñịnh các giới hạn, tỷ lệ bảo ñảm an toàn 
trong hoạt ñộng của ngân hàng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài. 

15-11-2019 921+922 
02-12-2019 
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  Thông tư số 23/2019/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 39/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 
12 năm 2014 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về dịch 
vụ trung gian thanh toán. 

22-11-2019 927+928 
05-12-2019 

 

Thông tư số 24/2019/TT-NHNN quy 
ñịnh về tái cấp vốn dưới hình thức cho 
vay lại theo hồ sơ tín dụng ñối với tổ 
chức tín dụng. 

28-11-2019 933+934 
08-12-2019 

 

Thông tư số 25/2019/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 
12 năm 2011 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy ñịnh về việc 
cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt ñộng 
của ngân hàng thương mại, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài, văn phòng ñại 
diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, 
tổ chức nước ngoài khác có hoạt ñộng 
ngân hàng tại Việt Nam. 

02-12-2019 945+946 
12-12-2019 
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  Thông tư số 26/2019/TT-NHNN sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Quy chế cấp, sử 
dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ 
ngân hàng ban hành kèm theo Quyết ñịnh 
số 38/2007/Qð-NHNN ngày 30 tháng 10 
năm 2007 của Thống ñốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam. 

23-12-2019 1003+1004 
29-12-2019 

 

21 BAN CHỈ 
ðẠO 
BIÊN 

SOẠN VÀ 
XUẤT 
BẢN 

LỊCH SỬ 
CHÍNH 

PHỦ VIỆT 
NAM 1945 

- 2015 

Quyết ñịnh số 219/Qð-BCðLSCPVN về 
việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Quy chế hoạt ñộng của Ban Chỉ ñạo biên 
soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt 
Nam ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
35/Qð-BCðLSCPVN ngày 26 tháng 3 
năm 2015. 

15-11-2019 927+928 
05-12-2019 

 

Quyết ñịnh số 218/Qð-BCðLSCPVN 
về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 
của ðề cương và Kế hoạch biên soạn, 
xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam 
ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
55/Qð-BCðLSCPVN ngày 05 tháng 5 
năm 2015. 

15-11-2019 929+930 
06-12-2019 
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22 BAN CHỈ 
ðẠO 

QUỐC 
GIA VỀ 
PHÁT 
TRIỂN 

ðIỆN LỰC 

Quyết ñịnh số 269/Qð-BCðQGðL về 
việc sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của 
Quy chế hoạt ñộng của Ban Chỉ ñạo 
quốc gia về phát triển ñiện lực. 

06-12-2019 979+980 
21-12-2019 

 

23 ỦY BAN 
DÂN TỘC 

Thông tư số 02/2019/TT-UBDT bãi bỏ 
một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Ủy ban Dân tộc liên tịch ban hành. 

04-12-2019 989+990 
24-12-2019 

 

24 VĂN BẢN 
HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTTTT 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về hoạt 
ñộng của ñiểm Bưu ñiện - Văn hóa xã. 

09-12-2019 981+982 
22-12-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD 
hợp nhất Nghị ñịnh về lập, thẩm ñịnh, 
phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thị. 

22-11-2019 939+940 
10-12-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD 
hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết một 
số nội dung về quy hoạch xây dựng 

22-11-2019 943+944 
11-12-2019 
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  Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BXD 
hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế 
quản lý, sử dụng nhà chung cư. 

17-12-2019 1003+1004 
29-12-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-
BNNPTNT hợp nhất Nghị ñịnh về quản 
lý, sử dụng ñất trồng lúa. 

04-12-2019 989+990 
24-12-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BCT 
hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi 
hành một số ñiều của Pháp lệnh Quản 
lý thị trường. 

20-11-2019 931+932 
07-12-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 
ñào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe 
cơ giới ñường bộ. 

12-11-2019 Từ 949 ñến 
952 

14-12-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư Quy ñịnh 
về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường trong sản xuất, 
lắp ráp ô tô. 

03-12-2019 957+958 
16-12-2019 
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  Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-
BGTVT hợp nhất Nghị ñịnh về kinh 
doanh vận chuyển hàng không và hoạt 
ñộng hàng không chung. 

11-12-2019 1005+1006 
30-12-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-BGTVT 
hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh về các 
ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện 
trong lĩnh vực hàng không dân dụng. 

11-12-2019 1007+1008 
31-12-2109 

 

Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-
BGTVT hợp nhất Nghị ñịnh về quản lý, 
khai thác cảng hàng không, sân bay. 

13-12-2019 1007+1008 
31-12-2109 

 

Văn bản hợp nhất số 39/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh cho vay 
tiêu dùng của công ty tài chính. 

29-11-2019 937+938 
10-12-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 40/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện 
một số quy ñịnh về phòng, chống rửa tiền. 

29-11-2019 945+946 
12-12-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 41/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh các giới 
hạn, tỷ lệ bảo ñảm an toàn trong hoạt 
ñộng của quỹ tín dụng nhân dân 

05-12-2019 969+970 
18-12-2019 
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  Văn bản hợp nhất số 42/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về Quỹ 
bảo ñảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng 
nhân dân. 

05-12-2019 969+970 
18-12-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 43/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về hồ sơ, trình 
tự, thủ tục chấp thuận những thay ñổi, 
danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự 
của tổ chức tín dụng là hợp tác xã. 

05-12-2019 973+974 
19-12-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 44/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về quỹ tín 
dụng nhân dân. 

05-12-2019 

 

975+976 
19-12-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 45/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về ngân 
hàng hợp tác xã. 

05-12-2019 973+974 
19-12-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 46/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về việc lưu 
ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam. 

09-12-2019 981+982 
22-12-2019 
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  Văn bản hợp nhất số 47/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn về dịch 
vụ trung gian thanh toán. 

09-12-2019 985+986 
23-12-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 48/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về việc cấp 
giấy phép và tổ chức, hoạt ñộng của 
ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài, văn phòng ñại diện 
của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ 
chức nước ngoài khác có hoạt ñộng 
ngân hàng tại Việt Nam. 

12-12-2019 Từ 985 ñến 
988 

23-12-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 56/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư liên tịch quy ñịnh về 
phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế 
hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình 
ổn giá và ñiều hành giá xăng dầu theo 
quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 83/2014/Nð-
CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của 
Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

21-11-2019 923+924 
03-12-2019 
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  Văn bản hợp nhất số 57/VBHN-BTC 

hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh về thu tiền 

sử dụng ñất. 

21-11-2019 925+926 

04-12-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 58/VBHN-BTC 

hợp nhất Nghị ñịnh về một số chính 

sách phát triển thủy sản. 

22-11-2019 929+930 

06-12-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 59/VBHN-BTC 

hợp nhất Thông tư quy ñịnh về quản lý, 

thanh toán vốn ñầu tư sử dụng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước. 

03-12-2019 953+954 

15-12-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 60/VBHN-BTC 

hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phí và 

lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của 

Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

06-12-2019 977+978 

20-12-2019 
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